CHUYÊN ĐỀ 1: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

I. KIẾN THỨC GHI NHỚ.

Một số công thức tính cần nhớ:

Công thức tính độ tan:           St
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* Mối liên hệ giữa độ tan của một chất và nồng độ phần trăm dung dịch bão hoà của chất đó ở một nhiệt độ xác định.

Cứ 100g dm hoà tan được Sg chất tan để tạo thành (100+S)g dung dịch bão hoà.

Vậy:  x(g)              //         y(g)           //                      100g            //                               

Công thức liên hệ: C% = 
[image: image4.wmf]S

S

+

100

100

   Hoặc   S  =  
[image: image5.wmf]%

100

%

.

100

C

C

-


Công thức tính nồng độ mol/lit:      CM = 
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* Mối liên hệ giữa nồng độ % và nồng độ mol/lit.


Công thức liên hệ:  C% = 
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Dạng 1: Sự pha trộn không làm thay đổi chất tan ban đầu:
TH1:  Sự pha loãng hay cô cạn một dung dịch:  làm cho khối lượng( thể tích) dung dịch thay đổi nhưng khối lượng chất tan không đổi nên nồng độ dung dịch sẽ thay đổi:

Bài 1: Có 30g dung dịch NaCl 20%. Tính nồng độ % dung dịch thu được khi:

a. Pha thêm 20g H2O

b. Cô đặc dung dịch để chỉ còn 25g.

Bài 2: Tính số ml H2O cần thêm vào 2 lit dung dịch NaOH 1M để thu được dung dịch mới có nồng độ 0,1M.

Bài 3: Tính số ml H2O cần thêm vào 250ml dung dịch NaOH 1,25M để tạo thành dung dịch 0,5M. Giả sử sự hoà tan không làm thay đổi đáng kể thể tích dung dịch.

Bài 4: Hoà tan 5,6 lit khí HCl (ở đktc) vào 0,1lit H2O để tạo thành dung dịch HCl. Tính nồng độ mol/lit và nồng độ % của dung dịch thu được.

TH2: Cho chất tan A nguyên chất ( hoặc có tạp chất tan hay không tan) vào dung dịch A,  hoặc cho dung dịch 1 (chứa chất tan A) có nồng độ C1 vào dung dịch 2 ( chứa chất tan A) có nồng độ C2: dạng bài này có chất tan A không đổi, nhưng khối lượng (hoặc thể tích) dung dịch tăng lên, lượng chất tan thay đổi nên nồng độ thay đổi
Bài 4. Trộn 500gam dung dịch NaOH 3% với 300 gam dung dịch NaOH 10% thì thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu%.
Bài 5. Cần trộn 2 dd NaOH % và dung dịch NaOH 10% theo tỷ lệ khối lượng bao nhiêu để thu được dung dịch NaOH 8%.
Bài 6: Tính số ml dung dịch NaOH 2,5%(D = 1,03g/ml) điều chế được từ 80ml dung dịch NaOH 35%(D = 1,38g/ml).

Bài 7: Làm bay hơi 500ml dd HNO3 20%(D = 1,20g/ml) để chỉ còn 300g dung dịch. Tính nồng độ % của dung dịch này.

Bài 8: Hỏi phải lấy 2 dung dịch NaOH 15% và 27,5% mỗi dung dịch bao nhiêu gam trộn vào nhau để được 500ml dung dịch NaOH 21,5%, D = 1,23g/ml?

Bài 9: Trộn lẫn 150ml dung dịch H2SO4 2M vào 200g dd H2SO4 5M( D = 1,29g/ml ). Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 nhận được.

Bài 10. Làm bay hơi 75g nước từ dung dịch có nồng độ 20% được dung dịch có nồng độ 25%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu. Biết Dnước = 1g/ml.

Bài 11. Phải hoà tan thêm bao nhiêu gam KOH nguyên chất vào 1200g dung dịch KOH 12% để có dd 20%.

Bài 12. Trong phòng thí nghiệm, một bạn học sinh đổ một lọ đựng 150ml dung dịch HCl 10% có D = 1,047g/ml vào một lọ khác đựng 250ml dung dịch HCl 2M. Lắc nhẹ đều tay. Theo em, dung dịch mới thu được có nồng độ mol là bao nhiêu.

Bài 13. Có 3 dung dịch H2SO4 . Dung dịch A có nồng độ 14,3M (D= 1,43g/ml). Dung dịch B có nồng độ 2,18M (D= 1,09g/ml). Dung dịch C có nồng độ 6,1M (D= 1,22g/ml).   Trộn A và B theo tỉ lệ mA: mB bằng bao nhiêu để được dung dịch C.

Bài 14.. Có hai dung dịch: Dung dịch A chứa H2SO4 85%, dung dịch B chứa HNO3 chưa biết nồng độ. Hỏi phải trộn hai dung dịch này theo tỉ lệ khối lượng là bao nhiêu để được một dung dịch mới, trong đó H2SO4 có nồng độ là 60%, HNO3 có nồng độ là 20%. Tính nồng độ của HNO3 ban đầu.

Bài 15. Cho mét l­îng tinh thÓ muèi CuSO4.5H2O vµo mét l­îng dung dÞch Na2SO4 x% thu ®­îc dung dÞch CuSO4 30% vµ Na2SO4 10%. TÝnh x

TH3: Hòa tan muối ngậm nước:

Bài 1: Lấy 12,42 (g) Na2CO3.10H2O được hoà tan trong 50,1ml nước cất (D = 1g/ml). Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Bài 2.Khi hoà tan m (g) muối FeSO4.7H2O vào 168,1 (g) nước, thu được dd FeSO4 có nồng độ 2,6%. Tính m?

Bài 3: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để điều chế 280 g dung dịch CuSO4 16%?

Bài 4. Cần bao nhiêu gam tinh thể CuSO4 . 5H2O hoà vào bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 4% để điều chế được 500 gam dung dịch CuSO4 8%.

Bài 5. Hòa tan m gam tinh thể CuSO4.5H2O vào V ml dung dịch CuSO4 có nồng độ c% (khối lượng riêng bằng d g/ml) thu được dung dịch X. Tính nồng độ % của dung dịch X theo m, V, c và d.

Bài 6.  TÝnh l­îng tinh thÓ CuSO4.5H2O cÇn thiÕt  hoµ tan 400g CuSO4 2%  ®Ó thu ®­îc dd CuSO4  cã nång ®é 1M(D= 1,1 g/ml).

Bài 7. Cho 12,5 gam tinh thể đồng (II) sunfat ngậm nước (CuSO4.xH2O) đun nóng để khử nước. Kết quả cho thấy muối mất nước nhẹ hơn khối lượng ban đầu là 4,5 gam. 

 a. Xác định công thức muối ngậm nước. 

b. Hòa tan 12,5 gam tinh thể trên vào nước dư thu được dung dịch X có nồng độ 5%. Xác định khối lượng dung môi có trong dung dịch trên. 

Dạng 2: Sự pha trộn làm thay đổi chất tan ban đầu
   Bài1. §èt ch¸y hoµn toµn 6,2 gam phèt pho thu ®​­îc chÊt A. Chia A thµnh hai phÇn b»ng nhau. 
- LÊy mét phÇn hoµ tan vµo 500 gam n­​íc thu ®​­îc dung dÞch B.  TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch B.

- CÇn hoµ tan phÇn thø hai vµo bao nhiªu gam n­íc ®Ó thu ®­îc dung dÞch 24,5%?

Bài 2:  Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn trong dung dịch HCl 10,95%.

a. Tính khối lượng dung dịch HCl 10,95 % cần dùng.

b. Tính nồng độ C% dung dịch sau phản ứng.

Bài 13 Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe trong 250 gam dd HCl 7,3%.Tính nồng độ dung dịch thu được sau phản ứng

Bài  4. Cho 3,5g bột nhôm vào 180g ddH2SO4 12,25%. Tính thể tích H2 (đktc)  sau khi phản ứng kết thúc. Tính C% dd
Bài 5. Hoà tan 14,2 g P2O5 vào 185,8 g dd H3PO4 20% . Tính nồng độ C% của dd thu được.

Bài 6 : Cho 3,6 gam magie vào bình chứa 196 gam dung dịch H2SO4 12,5%.

a. Sau phản ứng, cho mẩu quỳ tím vào bình. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học. 

b. Tính thể tích khí hidro tạo thành 

c. Xác định nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng. 

Bài 7 : Hòa tan hoàn toàn 17,2 gam hỗn hợp gồm kali và kali oxit vào 600 gam nước thu được 2,24 lít khí (đktc). Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. 

Bài 8, Làm bay hơi 60 gam nước từ dung dịch NaOH có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%.

a. Hãy xác định khối lượng của dung dịch NaOH ban đầu.

b. Cho m gam natri vào dung dịch thu được trong thí nghiệm trên được dung dịch có nồng độ 20,37%. Tính m.

 Bài 9. Cho 10,8 gam hỗn hợp Na và Na2O tác dụng với 100 gam nước (dư )thu được 2,24 khí H2 đktc.

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra và tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp?

b) Tính  nồng độ C%  của dung dịch sau phản ứng?

Bài 10: Cho 14,84g tinh thể Na2CO3 vào bình chứa 500ml dung dịch HCl 0,4M được dung dịch B. Tính nồng độ mol/lit các chất trong dung dịch B.

Bài 11: Cho 200g SO3 vào 1 lít dd H2SO4 17%(D = 1,12g/ml) được dung dịch A. Tính nồng độ % dung dịch A.      

Bài 12.. Hòa tan hoàn toàn 32 gam SO3 vào 200 gam dung dịch H2SO4 có nồng độ 10%. Tính C% của dung dịch thu được.

Bài 13. Tính khối lượng SO3 cần thêm vào 500 gam dung dịch H2SO4 22,5 % để thu được dung dịch H2SO4 42,5%. 

Bài 14: Xác định lượng SO3 và lượng dung dịch H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450g dung dịch H2SO4 83,3%.

Bài 15: Xác định khối lượng dung dịch KOH 7,93% cần lấy để khi hoà tan vào đó 47g K2O thì thu được dung dịch 21%.

Bài 16: Cho 6,9g Na và 9,3g Na2O vào 284,1 gam nước, được dung dịch A. Hỏi phải lấy thêm bao nhiêu gam NaOH cho vào để được dung dịch 15%?

Bài 17: Cho 25g dung dịch NaOH 4% tác dụng với 51g dung dịch H2SO4 0,2M, có khối lượng riêng D = 1,02 g/ml. Tính nồng độ % các chất sau phản ứng.

Bài 18. Cho 7,65 gam BaO vào 100 gam dung dịch H2SO4 3,92%. Lọc bỏ kết tủa BaSO4 còn lại thu được dung dịch A. Tính nồng độ % của chất tan trong A.

Bài 19 : Cho 97,5 gam kali vào 100g dung dịch HCl 7,3%. Tính thể tích khí hidro thoát ra (đktc) và C% của dung dịch

Bài 20: Cho 6,9g Na và 9,3g Na2O vào 284,1 gam nước, được dung dịch A. Hỏi phải lấy thêm bao nhiêu gam NaOH có độ tinh khiết 80% (tan hoàn toàn) cho vào để được dung dịch 15%?

Bài 21. Cho 8 gam SO3 vào bình đựng 18 gam nước thu được hỗn hợp chất lỏng A. Cho tiếp từ từ đến hết 6,9 gam kim loại natri vào bình. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B ở trong bình và V lít khí C. ( Coi nước bay hơi không đáng kể, thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn).

a. Tính thể tích khí C thu được.

b. Tính nồng độ C% các chất còn lại trong bình sau phản ứng.

c. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch B, nêu hiện tượng quan sát được? Giải thích?.

Bài  22. Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,195%. Thêm vào X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn lại là 21,11%. Tính nồng độ % của các muối có trong dung dịch Y

Bài 23: Hoà tan hoà toàn 16,25g một kim loại hoá trị (II) bằng dung dịch HCl 18,25% (D = 1,2g/ml), thu được dung dịch muối và 5,6l khí hiđro (đktc).

a) Xác định kim loại?

b) Xác định khối lượng ddHCl 18,25% đã dùng?

Tính CM của dung dịch HCl trên?

c) Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng?

Bài  24. Hòa tan hoàn toàn 10,35 gam hỗn hợp Mg và Al bằng 294 gam dung dịch axit sunfuric 20%  thì thu được 11,76 lit H2(đktc).   Tính thành phần % theo khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Tính nồng độ C% của dung dịch sau phản ứng

Bài  25. Cho 11,9 gam  hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 4,48 lit khí H2 (đktc).

a. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

b. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết nồng độ dung dịch HCl là 0,5M. 

Bài 26. Hoà tan hoàn toàn 5,5g hổn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch HCl 14,6%  thu được 4,48 lít hiđro (đo ở ĐKTC).

a- Tính thành % về khối lượng của mỗi kim loại trong hổn hợp.

b- Tính nồng độ % các muối có trong dung dich sau phản ứng. 
Bài 27. Hòa tan hết hỗn hợp X gồm FeS, Fe, FeO, Fe(OH)2 trong dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch Y chỉ chứa một chất tan. Biết trong Y, nguyên tố oxi chiếm 16/19 tổng khối lượng dung dịch. Tính C% của chất tan trong Y

Bài 28: Trộn 200ml dung dịch HNO3 (dd X) với 300ml dung dịch HNO3 (dd Y) được dung dịch (Z). Biết rằng dung dịch (Z) tác dụng vừa đủ với 7g CaCO3.   Tính nồng độ mol/l của dung dịch (Z).

Người ta có thể điều chế dung dịch (X) từ dung dịch (Y) bằng cách thêm H2O vào dung dịch (Y) theo tỉ lệ thể tích: VH
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O : Vdd(Y) = 3:1.    Tính nồng độ mol/l dung dịch (X) và dd (Y)? Biết sự pha trộn không làm thay đổi đáng kể thể tích dung dịch.

Bài 29. Cho hỗn hợp A dạng bột gồm Mg và Al. Lấy 12,6 gam A tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch hỗn hợp HCl có nồng độ C1(mol/l) và H2SO4 loãng có nồng độ C2(mol/l). Biết C1= 2C2. Sau phản ứng, thu được dung dịch B và 13,44 lít khí H2 (đktc). Xác định C1, C2 và thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

Bài 30/ Hoà tan 1 muối cacbonat của kim loại M bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% thu được dung dịch muối sunfat 14,18 % . Xác định kim loại M.

Bài 31. Hoà tan 16,8 (gam) một kim loại M vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc).

      a) Tìm kim loại M.

      b) Hoà tan 25,2 (gam) kim loại M vào dung dịch H2SO4 10% ( loãng), vừa đủ. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A. Làm lạnh dung dịch A thu được 55,6 (gam) muối sunfat kết tinh ngậm nước của kim loại M tách ra và còn lại dung dịch muối sunfat bão hoà có nồng độ 9,275%.     Tìm công thức của muối sunfat ngậm nước của kim loại M.
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